
 

BẢNG SỐ 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 
 

Đơn vị tính: đ/m2 
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Tên địa phương 

Mức giá 

Đất ở Đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp 

1 Đan Phượng 1 300 000 884 000 

2 Đồng Tháp 1 105 000 702 000 

3 Hạ Mỗ 1 105 000 702 000 

4 Hồng Hà 1 105 000 702 000 

5 Liên Hà 1 300 000 884 000 

6 Liên Hồng 1 105 000 702 000 

7 Liên Trung 1 300 000 884 000 

8 Phương Đình 1 105 000 702 000 

9 Song Phượng 1 300 000 884 000 

10 Tân Hội 1 300 000 884 000 

11 Tân Lập 1 300 000 884 000 

12 Thọ An 780 000 520 000 

13 Thọ Xuân 780 000 520 000 

14 Thượng Mỗ 1 105 000 702 000 

15 Trung Châu 780 000 520 000 
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